
STT
Mã 

sinh viên
Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh

Điểm 

TBC

 môn học

Xếp loại

1 1611061649 Võ Bảo Khang ĐH6C1 26/12/1998 Nam Định 6.36 Trung bình khá

2 1611061626 Khiếu Thị Diệu Linh ĐH6C1 10/12/1998 Thái Bình 5.86 Trung bình

3 1611062025 Nguyễn Tùng Lâm ĐH6C3 03/07/1998 Hà Tây 6.60 Trung bình khá

4 1611061552 Phạm Văn Sang ĐH6C4 29/08/1998 Thái Bình 5.92 Trung bình 

5 1611060675 Trần Lê Hoàng Thái ĐH6C4 15/09/1998 Sơn La 6.08 Trung bình khá

6 1611010383 Trần Hữu Hưng ĐH6KE3 08/02/1997 Quảng Trị 6.32 Trung bình khá

7 1611011314 Khuất Hồng Nhung ĐH6KE7 26/04/1998 Bắc Ninh 5.58 Trung bình

8 1611071759 Trần Chính Lương ĐH6M2 25/01/1997 Thái Bình 7.00 Khá

9 1611071702 Nguyễn Văn Tuấn ĐH6M2 04/11/1998 Bắc Ninh 6.40 Trung bình khá

10 1611071805 Phạm Đức Anh ĐH6M3 04/08/1997 Hà Nam 5.88 Trung bình

11 1611070297 Ngô Đức Tài ĐH6M3 24/07/1998 Nam Định 5.62 Trung bình

12 1611071786 Vũ Mai Huyền ĐH6M4 17/02/1997 Bắc  Kạn 5.92 Trung bình

13 1611111219 Tống Duy Thành ĐH6QĐ4 06/05/1998 Ninh Bình 6.72 Trung bình khá

14 1611111619 Lộc Văn Nhượng ĐH6QĐ5 23/05/1997 Lạng Sơn 5.92 Trung Bình

15 1611100724 Nguyễn Bảo Khánh ĐH6QM4 04/05/1998
Tuyên 

Quang
6.30 Trung bình khá

16 1611141680 Đinh Xuân Phong ĐH6QTDL1 05/01/1998 Hải Dương 6.12 Trung bình khá

 HOÀN THÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ĐỢT XÉT 2 - NĂM 2021)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-TĐHHN ngày          tháng          năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
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